
STT Ngày sinh Nữ DT NDT Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ Ghi 

chú

1 Cù Thiên Bảo 23/12/2021 Cù Xuân Nam Vũ Thị Ngọc Minh khối 2

2 Ya Ka Xan 30/10/2021 1 XĐ 1 A Vĩnh Y Xơn Khối 1

3 Nguyễn Hoàng Lâm 07/10/2021 Nguyễn Hữu Quý Phan Thị Tuyển Khối 3
4 Lường Thị Mai Diễm 04/01/2021 1 Thái 1 Lường Văn Chiến Hoàng Kim Xen khối 2
5 Lê Huỳnh Ngọc Nhi 05/7/2021 1 Lê Văn Thắng Huỳnh Thị Thảo khối 7
6 Nguyễn Nhật Hạ 08/5/2021 1 Nguyễn Mạnh Thiên Nguyễn Hải Vi khối 7
7 Dương Thị Quỳnh Như 04/6/2021 1 Dương Trọng Đông Y Len khối 4
8 Y Ngọc Khả Hân 16/02/2021 1 XĐ 1 Y Ngọc Bình khối 5
9 Nguyễn Ánh Ngọc Linh 20/10/2021 1 Nguyễn Bá Hoan Nguyễn T Hằng Nga Khối 7

10 Vũ Nhật Hạ 01/3/2021 1 Vũ Văn Hiếu Ngô Thị Hằng khối 3
11 Trần Thị Như Ngọc 24/8/2021 1 Trần ĐứcThắng Đinh Thị Thảo khối 1
12 Lâm An Chi 24/02/2021 1 Lâm Tấn Công Nguyễn Thị Phấn khối 4
13 Trần Văn Gia Huy 13/4/2021 Trần Văn Phi Phạm Thị Thu Khối 1
14 A Minh Tiến 14/5/2021 XĐ A Minh Tuấn Y Chung Khối 2

15 Hoàng Gia Khang 06/8/2021 Hoàng Văn Nam Trương Lệ Thảo My Khối 3

16 Huỳnh Minh Vũ 06/02/2021 Huỳnh Tấn Kiệt Nguyễn Thị Liên Khối 3

17 Đinh Gia Hân 25/7/2021 1 Mường 1 Đinh Văn Khuyên Y Thị Hồng Tri Khối 2
18 Nguyễn Đặng Thiên Mỹ 09/5/2021 1 Nguyễn Văn Nam Đặng Thị Sáu Khối 2
19 Trần Quỳnh Châu 12/9/2021 1 Trần Minh Hùng Hà Thị Mai Trang Khối 3

20 Bùi Trúc Vy 18/6/2021 1 Mường 1 Bùi Xuân Đạt Phạm Thị Ninh Khối 1
21 Nguyễn Thanh Bảo Khang 11/10/2021 Nguyễn Thanh Châu Trương T Xuân Gần Khối 4
22 Nguyễn Ngọc Anh Thư 13/12/2021 1 Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Thị Cẩm Tú Khối 9
23 Nguyễn Phúc Nghĩa 24/10/2021 Nguyễn Trọng Khôi Ngô Thị Chiêu Sa Khối 4

24 Nguyễn Tiểu Vy 15/5/2021 1 Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn T Ngọc Nương Khối 8 TM
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